
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

6 0 0

4 0 0

4 0 0

17 1 37 3013 Nghi K Buồng trứng

2 0

3 0

17 4 42 1001 UXTC 18 tuần

17 5 36 1001 NXTC 14tuần

17 6 46 2002 UXTC 14 tuần

17 7 43 ĐT NXTC 16tuần

18 8 66 9009 UBT (P) 10cm

18 9 51 0030 UXTC 16 tuần

18 10 41 1011 NXTC 14 tuần

19 11 56 3023 UXTC 14 tuần

19 12 48 ĐT UXTC 18 tuần/VMC Bóc NX

19 13 51 2012 UXTC 12 tuần

19 14 50 5015 UXTC 16 tuần

15 43 3013 UXTC 14 tuần

16 40 0010 NXTC 12tuần

4 0 0

4 0 0

17 1 76 4004 UBT 8cm

17 2 57 2032 K NMTC gđ IA

17 3 35 0000 UXTC + UBT(T) 23cm/VMC RT

THÁI HÀ + YÊN + TRANG.TT

THÁI HÀ + YÊN + TRANG.TT

B.HẢI + TÚ NGÂN + NGÔ THẢO.SB

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS SẢN A + MẪN.SB + NGÂN.SB(S)

BS SẢN A + NHAN.SB + NHÂN.SB(C)

THÁI HÀ + YÊN + TRANG.TT

THÁI HÀ + THIÊN TRANG + HÀ.TT

THÁI HÀ + THIÊN TRANG + HÀ.TT

THÁI HÀ + THIÊN TRANG + HÀ.TT

M.TUẤN.BM + HUY.NT + H.VÂN.NT

M.TUẤN.BM + HUY.NT + H.VÂN.NT

B.HẢI + TÚ NGÂN + NGÔ THẢO.SB

VIỆT THANH + PHẠM HẢI + HIỀN.CĐT

VIỆT THANH + PHẠM HẢI + HIỀN.CĐT

HƢƠNG THU + X.TRANG1 + CHI.TT

HƢƠNG THU + X.TRANG1 + CHI.TT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + LOAN.SB + LONG.SB(S) 

BS SẢN A + ANH TUẤN + LY.SB(C)

VIỆT THANH + PHẠM HẢI + HIỀN.CĐT

Cắt HTTC + 2PP

Cắt PP có u, Bóc NXTC, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD 

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2PP

- Nếu lành tính: ngƣng phẫu thuật

- Nếu ác tính: cắt TC + PP còn lại + MNL toàn bộ

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Từ ngày 01/04/2013 đến ngày 07/04/2013 (Tuần2)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt PP có u, Sinh thiết lạnh:

PHẠM PHƢƠNG LOAN 

PHAN THỊ LIÊN

LÊ THỊ ĐÂY

BN SẢN A

BN SẢN A

LÊ THỊ LÙN

NGUYỄN THANH THỦY

LÊ THỊ LAN CHI

NGUYỄN THỊ MỸ LAN

NGUYỄN THỊ CẨM LÌN

GIANG THỊ HẬN

TRẦN KIM TRANG

LÊ THỊ VÂN

NGUYỄN NGỌC ÁNH

VÕ THỊ THƢƠNG

NGUYỄN THỊ TÚ

NGÔ THỊ HƢƠNG

DƢƠNG THỊ NO

HỌ VÀ TÊN

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ TRÚC

100 B

1598

1496

31 B

1479

1135

SHC

1484

1231

1375

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

1493

1503

1476

1531

PM

Ngày: 01/04/2013 

Ngày: 02/04/2013 

1680

90 B

1488

1067



17 4 43 2002 LNMCơ TC/VMC 2 lần

17 5 34 1001 NXTC 14tuần

18 6 76 7015 UBT (T) 10 cm

18 7 47 0000 UXTC 12 tuần

18 8 38 2002 UBT(T) 15cm

18 9 45 2002 UXTC 16 tuần

18 10 43 4004 UXTC 14 tuần

19 11 66 6006 UBT (T) 9 cm

19 12 48 2022 UXTC 18 tuần/Nhiễm trùng da

19 13 46 2012 UXTC 14 tuần

19 14 41 ĐT LNMCơ TC/VMC UBT

19 15 30 ĐT NXTC 16tuần

16 46 0010 NXTC 16tuần

4 0 0

4 0 0

17 1 53 ĐT U bụng 25 cm

17 2 50 2002 UXTC 14 tuần

17 3 45 2012
UXTC 18 tuần(trong cơ, dƣới 

niêm)

18 4 46 2012 LNMCơ TC, CĐPB: NXTC

18 5 46 2012 UXTC 7 tháng

18 6 44 3013 UXTC 12 tuần + UBT (P)

18 7 47 2012 UXTC 16 tuần

18 8 38 2002 NXTC 16tuần

19 9 24 1011 UBT(T) 12cm/VMC

19 10 47 0000 UXTC 5 tháng

19 11 49 2032 UXTC 12 tuần

19 12 46 3003 UXTC 5 tháng

19 13 39 ĐT NXTC 14tuần/VMC UBT

14 60 3003 UBT (P) 6cm DỰ BỊ  

TH.LANBM + NGỌC.NT + H.VÂN.NT

TH.VÂN + HỒ HOA + P.DUNG 2

HỒ HOA + P.DUNG 2

HỒ HOA + P.DUNG 2 + LÊ THƢ.SB

Q.TUẤN + BÍCH TY + TUẤN.TT

Q.TUẤN + BÍCH TY + TUẤN.TT

Q.KHOA + T.NGỌC + ĐẶNG THƢ.SB

Q.KHOA + T.NGỌC + ĐẶNG THƢ.SB

KIỀU DUNG + KHOA BM + THỤY.NT

KIỀU DUNG + KHOA BM + THỤY.NT

KIỀU DUNG + KHOA BM + THỤY.NT

TH.LANBM + NGỌC.NT + H.VÂN.NT

NGỌC TRANG + Đ.TRỌNG + CHI.TT

NGỌC TRANG + Đ.TRỌNG + CHI.TT

DỰ BỊ

BS SẢN A+LÊ NHUNG.SB+TRÚC PHƢƠNG.SB(S)

BS SẢN A + CHỌN + YẾN PHƢƠNG.SB(C)

DUYÊN + Q.KHOA + T.NGỌC

T.HÒA + NGỌC.NT + HÀ.TT

TR.HẠNH + H.QUYÊN + THU.SB

TR.HẠNH + H.QUYÊN + THU.SB

A DANH.PNT + H. PHƢƠNG + PHƢỢNG.PNT

A DANH.PNT + H. PHƢƠNG + PHƢỢNG.PNT

A DANH.PNT + H. PHƢƠNG + PHƢỢNG.PNT

H.HIỆP + THIÊNTHANH + THỊNH.SB

H.HIỆP + THIÊNTHANH + THỊNH.SB

T.HÒA + NGỌC.NT + HÀ.TT

T.HÒA + NGỌC.NT + HÀ.TT

Cắt HTTC + 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT, Nếu UBT: Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ TS, Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + PP có u

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP(nếu không có mô lành)

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai  

Mổ TS, TTTXT  

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

HỒNG THỊ THÚY TRINH

VŨ THỊ HƢƠNG

QUẤT THỊ HIỀN

NGUYỄN THỊ KIM TRANG

PHẠM THỊ HIẾU HẠNH

PHẠM THỊ QUÝ

BÙI THỊ BẠCH TUYẾT

VÕ THỊ HỒNG DUNG

LÊ THỊ NGẠI

PHẠM THỊ HÒA

LÊ THỊ MỸ HIỀN

NGUYỄN LÊ NHỰT TUYỀN

ĐẶNG THỊ HỒNG DUYÊN

LÊ THỊ KIM PHƢỢNG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ NGỌC

TRẦN THỊ KIM CHÂU

TRẦN THỊ LOAN

LINH THỊ LANH

NGUYỄN THỊ HOA

NGUYỄN THỊ NHIỆM

HOÀNG THỊ HUẾ

NGUYỄN NGỌC XỨNG

NGUYỄN THỊ KIM SÁNG

HOÀNG THỊ NGỌC

VÕ THỊ DỮ

NGÔ THỊ XUÂN

HOÀNG THỊ HÒA

1644

1597

1471

1529

1596

1537

1532

1272

1210

1520

1504

1569

1624

1481

1492

1527

1661

1689

1610

1578

98 B

1469

1571

1494

1563

1334

1595

Thứ: TƯ 

Ngày: 03/04/2013 



15 52 4014 UXTC 16 tuần

16 45 4004 UXTC 14 tuần

4 0 0

4 0 0

17 1 47 1001 UBT 2bên 16cm/VMC UBT

17 2 51 2012 UXTC 16 tuần

17 3 50 4024 UXTC 14 tuần

17 4 35 0000 LNMCơ TC/VMC Bóc NX

18 5 37 1031
Đa NXTC+ UBT (T) 17cm/ VMC 

2lần

6 0
Bóc NX + MLT, Thận (T) độc 

nhất

18 7 46 4004 UXTC 16 tuần

18 8 34 ĐT NXTC 12 tuần

19 9 51 3023 UXTC 16 tuần

19 10 29 1001 U hạ vị 12cm

19 11 38 2002 NXTC 14tuần/VMC RT

12 28 ĐT NXTC 15tuần

4 0 0

4 0 0

17 1 67 4004 U hạ vị 8cm/VMC

17 2 44 4024 UXTC 24 tuần

17 3 29 ĐT NXTC 12 tuần

17 4 45 3023 UXTC 20 tuần

17 5 41 2002 UXTC 14 tuần

18 6 45 3003 U cạnh (P) TC/VMC RT

18 7 45 ĐT
UXTC có cuống/Di chứng sốt bại 

liệt

18 8 36 3003 NXTC 20tuần

19 9 55 6006 UXTC 14 tuần

19 10 42 2002 UXTC 16 tuần + UBT 2 bên 8cm

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + HƢƠNG.CH

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + HƢƠNG.CH

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + HƢƠNG.CH

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + HÀ.TT

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + HÀ.TT

BS SẢN A+ H.THẢO.SB + NGUYỄN THẢO.SB (C)

THU THỦY + NG.LAN.BM + HUY.NT

THU THỦY + NG.LAN.BM + HUY.NT

NG.LAN.BM + HUY.NT + THỦY.SB

V.HÒA + TỐ NHƢ + CHI.TT

V.HÒA + TỐ NHƢ + CHI.TT

LỢI + THU.YQG + THỤY.NT

NGỌC HẢI + Q.HƢƠNG + THANH HIỀN

NGỌC HẢI + Q.HƢƠNG + THANH HIỀN

NGỌC HẢI + Q.HƢƠNG + THANH HIỀN

DỰ BỊ

BS SẢN A + THANH.SB + THÀNH.SB(S)

VIỆT THANH + Q.TUẤN + PHƢƠNG.PNT

D.MINH + PHẠM HẢI + M CHÂU

D.MINH + PHẠM HẢI + M CHÂU

LỢI + THU.YQG + THỤY.NT

     

LỢI + THU.YQG + THỤY.NT

DỰ BỊ  

DỰ BỊ   

BS SẢN A + VĂN + PHƢỢNG.SB(S)

BS SẢN A + QUYÊN.SB + QUỲNH.SB(C)

VIỆT THANH + Q.TUẤN + PHƢƠNG.PNT

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + PP có u, chừa mô lành bình thƣờng

Mổ lấy thai  

Mổ TS, TTTXT,nếu UXTC: Cắt TC + 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Mổ lấy thai  

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

PHÙNG KIẾU

VÕ THỊ BIÊN

VÕ THỊ LIÊN

LÊ THỊ LOAN

LƢU THỊ HOA

VŨ THỊ MAI HƢƠNG

NGUYỄN THỊ HOA

NGUYỄN KIM LOAN

NGUYỄN THỊ BÉ TƢ

NGUYỄN THỊ ÚT

ĐỖ THỊ LẸ

LÊ THỊ TỐ NỮ

LÊ THỊ THÚY ÁI

PHAN THỊ TUYẾT CƢƠNG

BN SẢN A

BN SẢN A

HỒ THỊ HOA

NGUYỄN THỊ KIM LOAN

LƢU THỊ VUI

TRƢƠNG THỊ TÁM

PHAN THỊ PHƢỢNG

LÊ THỊ NGỌC HOA

LÝ THỊ HUỆ

BN SẢN A

BN SẢN A

BÁ THỊ TRANG

PHAN KIM OANH

1656

1677

1605

1670

1622

1608

1688

1634

1629

1664

1637

1194

1594

1556

1553

1606

1630

1667

1548

1583

1620

101 B

1546

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 04/04/2013 

Ngày: 05/04/2013 



19 11 53 3003 UXTC 16 tuần

19 12 48 2002 UXTC 14 tuần/ VMC

19 13 36 ĐT NXTC 14 tuần

14 50 1011 UXTC 16 tuần

15 46 3003 UXTC 14 tuần

TÔ NGUYỆT + HỒNG LOAN + TÍNH.SB

TÔ NGUYỆT + HỒNG LOAN + TÍNH.SB

DỰ BỊ

DỰ BỊ

TÔ NGUYỆT + HỒNG LOAN + TÍNH.SB

Cắt HTTC chừa 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Ngày 29 tháng 3 năm 2013

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt HTTC + 2pp

HỒ VĨNH PHƢƠNG

TRẦN THY HẢI

TRẦN THỊ OANH

NGUYỄN THỊ NÊ

NGÔ THỊ MINH NGỌC756

1604

1641

1665

1633


